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PHIẾU KHẢO SÁT
THÔNG TIN VỀ CÁC NGÀNH, NGHỀ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA 

CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
Các thông tin thu thập được qua Phiếu khảo sát này chỉ được sử dụng cho mục đích phục vụ việc khảo sát, thí điểm thiết lập, vận hành cơ chế bảo đảm chất lượng cho 20 nghề trọng điểm quốc gia năm 2019-2020. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin và không sử dụng vào các mục đích khác. 

 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của Quý trường.
A. THÔNG TIN CHUNG


1. Tên trường : ...........................<ghi rõ tên trường>....................................

................................................................................................................................


2. Số ngành/nghề trọng điểm quốc gia Trường được đầu tư theo Quyết định 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017: .....<ghi số>(<bằng chữ>)... ngành/nghề.

B. THÔNG TIN CHI TIẾT TỪNG NGÀNH/NGHỀ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA
<Vui lòng đi lần lượt đối với từng Ngành/nghề trọng điểm quốc gia của Trường>
I. NGÀNH/NGHỀ 1: ..............<Tên Ngành/Nghề trọng điểm quốc gia>...............

1. Năm bắt đầu đào tạo: ....................................................;

2. Năm chỉnh sửa chương trình đào tạo gần nhất:..............................................;

3. Trình độ đào tạo: (Đánh dấu  X vào ô tương ứng nếu có)

- Cao đẳng:                   ( 

- Trung cấp:                  ( 
4. Người học của chương trình đào tạo
	Năm học
	2017
	2018
	2019

	Số lượng tuyển sinh (1)
	Tổng: ........., trong đó:

 - Cao đẳng: ......;

- Trung cấp: ......;
	Tổng: ........., trong đó:

 - Cao đẳng: ......;

- Trung cấp: ......;
	Tổng: ........., trong đó:

 - Cao đẳng: ......;

- Trung cấp: ......;

	Số lượng tốt nghiệp (2)
	Tổng: ........., trong đó:

 - Cao đẳng: ......;

- Trung cấp: ......;
	Tổng: ........., trong đó:

 - Cao đẳng: ......;

- Trung cấp: ......;
	Tổng: ........., trong đó:

 - Cao đẳng: ......;

- Trung cấp: ......;


5. Giáo viên, giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đào tạo
	STT
	Nội dung
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	1
	Tổng số giáo viên, giảng viên
	
	
	

	2
	Tỷ lệ giáo viên, giảng viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định Thông tư 08/2017/TT-LĐTBXH
	
	
	

	3
	Tỷ lệ giáo viên, giảng viên có số giờ giảng vượt quá số giờ quy định
	
	
	


6. Hàng năm Trường có thực hiện khảo sát nhu cầu thị trường lao động không?
(  Có                         ( Không
7. Dự báo số lượng tuyển sinh đạt trong 3 năm tới:

	Năm 2020
	

	Năm 2021
	


	Năm 2022
	


8. Dự báo nhu cầu tuyển dụng mới giáo viên trong 3 năm tới:

	Năm 2020
	

	Năm 2021
	

	Năm 2022
	


9. Hàng năm, Trường có thu thập ý kiến nhận xét, đánh giá của giáo viên, giảng viên về những nội dung nào sau đây ? (Đánh dấu  X vào ô tương ứng nếu có)
(  Chương trình, giáo trình đang sử dụng;

           (  Cơ sở vật chất, trang thiết bị;

           (  Môi trường học tập;

           (  Hoạt động dạy và học;

           (  Hoạt động đánh giá chất lượng đào tạo của Trường;


(  Không thực hiện: 


(  Khác, cụ thể: 



(1)...............................................................................................................;



(2)...............................................................................................................;



(...).............................................................................................................;

10. Hàng năm, Trường có thu thập ý kiến nhận xét, đánh giá của người học về những nội dung nào sau đây? (Đánh dấu  X vào ô tương ứng nếu có)
(  Chương trình, giáo trình đang sử dụng;

           (  Giáo viên, giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo;

           (  Cơ sở vật chất, trang thiết bị;

           (  Môi trường học tập;

           (  Hoạt động dạy và học;

           (  Dịch vụ cho người học;


(  Khác, cụ thể: 



(1)...............................................................................................................;



(2)...............................................................................................................;



(...).............................................................................................................;

11. Hàng năm, Trường có thu thập ý kiến nhận xét, đánh giá của người đã tốt nghiệp về những nội dung nào sau đây? (Đánh dấu  X vào ô tương ứng nếu có)
(  Việc làm sau khi tốt nghiệp;

(  Chương trình, giáo trình đang sử dụng;

           (  Cơ sở vật chất, trang thiết bị;

           (  Môi trường học tập so với doanh nghiệp;


(  Khác, cụ thể: 



(1)...............................................................................................................;



(2)...............................................................................................................;



(...).............................................................................................................;

12. Hàng năm, Trường có thu thập ý kiến nhận xét, đánh giá của cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp về những nội dung nào sau đây? (Đánh dấu  X vào ô tương ứng nếu có)
(  Chương trình, giáo trình đang sử dụng;

           (  Môi trường học tập so với doanh nghiệp;


(  Đánh giá chuyên môn, kỹ năng của người học tốt nghiệp/sinh viên thực tập;


(  Khác, cụ thể: 



(1)...............................................................................................................;



(2)...............................................................................................................;



(...).............................................................................................................;

13. Trường có đủ giáo trình giảng dạy chương trình đào tạo?
(  Có                         ( Không

14. Tỷ lệ giáo trình để giảng dạy chương trình đào tạo do Trường biên soạn? ..........................................................................

15. Trường có đủ phòng học đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo không?
(  Có                         ( Không

16. Trường có đủ trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo không?
(  Có                         ( Không

17. Nguồn tài chính của Trường có đủ đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo không?
(  Có                         ( Không

18. Trường có nguồn thu hợp pháp trong quá trình thực hiện chương trình đào tạo không?
(  Có                         ( Không

Nếu có, cụ thể: 



(1)...............................................................................................................;



(2)...............................................................................................................;



(...).............................................................................................................;

19. Trường có vi phạm quy định gì về tài chính trong 5 năm gần đây không?
(  Có                         ( Không

20. Trường có cung cấp đầy đủ thông tin cho người học trong quá trình học không?
(  Có                         ( Không

21. Trường có kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ hoạt động dạy và học không?

(  Có                         ( Không

22. Trường có kế hoạch kiểm tra đột suất hoạt động dạy và học không?

(  Có                         ( Không

23. Trường thực hiện tự đánh giá/kiểm định chất lượng chương trình đào tạo:

	Năm 2017
	(  Có
	( Không

	Năm 2018
	(  Có
	( Không

	Năm 2019
	(  Có
	( Không


24. Trường có các quy trình bảo đảm chất lượng khi thực hiện không?
(  Có                         ( Không

24A. Nếu Có, có bao nhiêu quy trình thực hiện: ......................................; trong đó:
(i) Xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo: ......
           (ii)  Tuyển sinh: .................
           
(iii)  Kiểm tra, thi, xét, công nhận tốt nghiệp;

           
(iv)  Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học: ...................
           
(v)  Tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý: ...................
           
(vi)  Quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị: ...................
           
(vii)  Quản lý xưởng: ...................
(viii)Khảo sát học sinh sau tốt nghiệp: ...................
           
(ix)  Khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động: ...................
          
(  Khác, cụ thể:



(1)............................................................................................:.................;



(2)............................................................................................:.................;


(...)...........................................................................................:.................;
25. Những nội dung Trường đã và đang được đầu tư từ các nguồn kinh phí (Đánh dấu  X vào ô tương ứng nếu có):

(  Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học
           (  Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo;

           (  Xây dựng Chương trình, giáo trình;

           (  Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý;


(  Khác, cụ thể: 



(1)...............................................................................................................;



(2)...............................................................................................................;



(...).............................................................................................................;

26. Những nội dung Trường cần tiếp tục được đầu tư trong thời gian tới (Đánh dấu  X vào ô tương ứng nếu có):
(  Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học
           (  Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo;

           (  Xây dựng Chương trình, giáo trình;

           (  Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý;


(  Khác, cụ thể: 



(1)...............................................................................................................;



(2)...............................................................................................................;



(...).............................................................................................................;

27. Trường có đề xuất, kiến nghị cần thiết phải xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng đối với lĩnh vực nào?
(  Xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo;

           
(  Tuyển sinh;

           
(  Kiểm tra, thi, xét, công nhận tốt nghiệp;

           
(  Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học;

           
(  Tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý;

           
(  Quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị;

(  Quản lý xưởng;


(  Khảo sát học sinh sau tốt nghiệp;

           
(  Khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;

          
(  Khác, cụ thể:

- .................................................................................................................;

- .................................................................................................................;

- .................................................................................................................;

28. Đề xuất, khuyến nghị khác của Trường liên quan đến bảo đảm chất lượng trong việc đào tạo ngành/nghề:


...............................................................................................................................


...............................................................................................................................


...............................................................................................................................

II. NGÀNH/NGHỀ 2: ..............<Tên Ngành/Nghề trọng điểm quốc gia>...............

Quý Trường vui lòng trả lời Câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 28 như đối với Mục I. Ngành/nghề 1.
<...> NGÀNH/NGHỀ <...>: .........<Tên Ngành/Nghề trọng điểm quốc gia>.............

Quý Trường vui lòng trả lời Câu hỏi từ Câu 3 đến Câu 28 như đối với Mục I. Ngành/nghề 1.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ TRƯỜNG./.
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